
Đúng 

hạn

Quá 

hạn

Các văn bản liên quan

đã ban hành 

Trong 

hạn

Quá 

hạn

1

Văn bản số 

04/VPUB-KTTH 

- 02/01/2024

V/v tham gia ý kiến xây dựng 

chiến lược phát triển dịch vụ 

logistics Việt Nam

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

31/01/2024 x

Văn bản số 134/SCT-

QLTM ngày 26/01/2024 

của Sở Công Thương

2

Văn bản số 

106/VPUB-KTTH 

- 10/01/2024

V/v báo cáo 2023, hướng dẫn 

thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia phát triển kinh tế - xã 

hội vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi năm 2024-2025 

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

15/01/2024 x

Văn bản số 64/SCT-QLTM 

ngày 15/01/2024 của Sở 

Công Thương

3

Văn bản số 

149/VPUB-KTTH 

- 15/01/2024

V/v thực hiện nội dung “Đầu tư 

xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng 

lưới chợ vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi” 

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

18/01/2024
x

Văn bản số 80/SCT-QLTM 

ngày 17/01/2024 của Sở 

Công Thương

4

Văn bản số 

265/VPUB-KTTH 

- 23/01/2024

V/v thực hiện nội dung “Đầu tư 

xây dựng, cải tạo nâng cấp mạng 

lưới chợ vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi” 

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

30/01/2024 x

Văn bản số 156/SCT-

QLTM ngày 30/01/2024 

của Sở Công Thương

Đã hoàn thành
Chưa

hoàn thành

Phụ lục 1

                                                                                            1. Thời gian: Từ ngày 01/01/2024 đến 17/12/2024

                                                                                            2. Tổng số nhiệm vụ: 38

                                                                                            3. Tổng số nhiệm vụ hoàn thành: 36

                                                                                            4. Tổng số nhiệm vụ chưa hoàn thành: 02 (trong hạn).

Cơ quan 

phối hợp

 TỔNG HỢP CÁC VĂN BẢN GIAO NHIỆM VỤ CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-SCT ngày       /12/2024 của Sở Công Thương Gia Lai)

STT

Thời hạn

yêu cầu

hoàn thành

Ghi chú
Cơ quan

chủ trì

Số văn bản

giao nhiệm vụ 

(hoặc giao

trực tiếp)

Nội dung nhiệm vụ 

được giao



 

Đúng 

hạn

Quá 

hạn

Các văn bản liên quan

đã ban hành 

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Đã hoàn thành
Chưa

hoàn thành
Cơ quan 

phối hợp
STT

Thời hạn

yêu cầu

hoàn thành

Ghi chú
Cơ quan

chủ trì

Số văn bản

giao nhiệm vụ 

(hoặc giao

trực tiếp)

Nội dung nhiệm vụ 

được giao

5

Văn bản số 

356/VPUB-KTTH 

- 30/01/2024

V/v rà soát, đánh giá hoạt động 

mua bán hàng hóa qua Sàn giao 

dịch hàng hóa

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

26/02/2024 x

Văn bản số 242/SCT-

QLTM ngày 22/02/2024 

của Sở Công Thương

6

Văn bản số 

351/UBND-

KGVX - 

16/02/2024

V/v tổ chức các hoạt động tại 

Quảng trường Đại Đoàn Kết 

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

05/03/2024 x

Văn bản số 309/SCT-

QLTM ngày 06/3/2024   

của Sở Công Thương

7

Văn bản số 

513/VPUB-KTTH 

- 22/02/2024

V/v đánh giá kết quả thực hiện 

Thông tư số 22/2019/TT-BCT 

ngày 12/11/2019 của Bộ trưởng 

Bộ Công Thương

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

28/02/2024 x

Văn bản số 260/SCT-

QLTM ngày 27/02/2024 

của Sở Công Thương

8

Văn bản số 

560/VPUB-KTTH 

- 27/02/2024

V/v đánh giá kết quả thực hiện 

Thông tư 27/2019/TT-BCT   

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

28/02/2024 x

Văn bản số 259/SCT-

QLTM ngày 27/02/2024 

của Sở Công Thương

9

Văn bản số 

584/VPUB-KTTH 

- 28/02/2024

V/v đánh giá kết quả thực hiện 

Thông tư 27/2019/TT-BCT   

ngày 15/11/2019 của Bộ Công 

Thương

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

11/03/2024 x

Văn bản số 323/SCT-

QLTM ngày 08/3/2024   

của Sở Công Thương

10

Văn bản số 

782/VPUB-KTTH 

- 16/3/2024 

V/v mời tham gia Hội chợ Trung 

Quốc - ASEAN lần thứ 21 

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

15/04/2024 x

Văn bản số 553/SCT-

TTKC&XTTM - 15/4/2024 

của Sở Công Thương 

2



 

Đúng 

hạn

Quá 

hạn

Các văn bản liên quan

đã ban hành 

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Đã hoàn thành
Chưa

hoàn thành
Cơ quan 

phối hợp
STT

Thời hạn

yêu cầu

hoàn thành

Ghi chú
Cơ quan

chủ trì

Số văn bản

giao nhiệm vụ 

(hoặc giao

trực tiếp)

Nội dung nhiệm vụ 

được giao

11

Văn bản số 

832/VPUB-KTTH 

- 20/3/2024 

V/v rà soát, báo cáo tình hình 

thực hiện các chỉ đạo của Thường 

trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân 

dân tỉnh tại các buổi làm việc ở 

thị xã Ayun Pa

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

22/3/2024
x

Văn bản số 396/SCT-VP 

ngày 21/3/2024 của Sở 

Công Thương

12

Văn bản số 

783/VPUB-KTTH 

- 16/3/2024 

V/v góp ý dự thảo tờ trình và dự 

thảo 2 nghị định sửa đổi, bổ sung 

Nghị định số 98/2020/NĐ-CP và 

Nghị định số 17/2022/NĐ-CP

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

04/04/2024 x

Văn bản số 487/SCT-TTS 

ngày 04/4/2024 của Sở 

Công Thương

13

Văn bản số 

938/VPUB-KTTH 

- 27/3/2024

V/v góp ý thông tư sửa đổi bổ 

sung và bãi bỏ một số quy định 

trong hoạt động kinh doanh xăng 

dầu

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

20/05/2024 x

Văn bản số 797/SCT-

QLTM ngày 20/5/2024   

của Sở Công Thương

14

Văn bản số 

945/VPUB-KTTH 

- 27/3/2024

V/v phối hợp tổ chức tham gia 

Hội chợ Trung Quốc - ASEAN

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

29/03/2024 x

Văn bản số 454/SCT-

QLTM ngày 29/3/2024   

của Sở Công Thương

15

Văn bản số 

1067/VPUB-

KTTH - 06/4/2024

V/v mời dự chuỗi sự kiện XTTM 

và phát triển XNK vùng Tây 

Nguyên

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

15/04/2024 x

Văn bản số 555/SCT-

QLTM ngày 15/4/2024 của 

Sở Công Thương

3



 

Đúng 

hạn

Quá 

hạn

Các văn bản liên quan

đã ban hành 

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Đã hoàn thành
Chưa

hoàn thành
Cơ quan 

phối hợp
STT

Thời hạn

yêu cầu

hoàn thành

Ghi chú
Cơ quan

chủ trì

Số văn bản

giao nhiệm vụ 

(hoặc giao

trực tiếp)

Nội dung nhiệm vụ 

được giao

16

Văn bản số 

1119/VPUB-

CNXD - 

10/4/2024

V/v báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện Quyết định số 

12/2021/QĐ-TTG ngày 

24/3/2021 của TTCP ban hành 

Quy chế hoạt động ứng phó sự cố 

tràn dầu

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

20/4/2024 x

Báo cáo số 86/BC-SCT 

ngày 19/4/2024 của Sở 

Công Thương

17

Văn bản số 

1090/VPUB-

KTTH - 08/4/2024 

V/v góp ý dự thảo tờ trình và 

nghị định thay thế Nghị định 

83/2014/NĐ-CP và các nghị định 

sửa đổi Nghị định 83/2014/NĐ-

CP

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

15/04/2024 x

Văn bản số 558/SCT-

QLTM ngày 15/4/2024   

của Sở Công Thương

18

Văn bản số 

1358/VPUB-

KTTH - 02/5/2024

V/v ý kiến của UBND tỉnh đối 

với Kế hoạch tham gia Hội chợ 

Trung Quốc-ASEAN lần thứ 21

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

11/5/2024 x

Văn bản số 706/SCT-

QLTM ngày 10/5/2024   

của Sở Công Thương

19

Văn bản số 

1433/VPUB-

KTTH - 07/5/2024 

V/v đề xuất dự án, nhiệm vụ thực 

hiện Đề án Phát triển thị trường 

trong nước gắn với Cuộc vận 

động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam” năm 2025 

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

25/05/2024 x

Tờ trình số 33/TTr-SCT 

ngày 25/5/2024 của Sở 

Công Thương

20

Văn bản số 

1973/VPUB-

KTTH - 17/6/2024

V/v góp ý dự thảo Thông tư sửa 

đổi, bổ sung Thông tư 

27/2014/TT-BCT ngày 04/9/2014 

của Bộ Công Thương

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

26/06/2024 x

Văn bản số 1028/SCT-

QLTM ngày 25/6/2024   

của Sở Công Thương

4



 

Đúng 

hạn

Quá 

hạn

Các văn bản liên quan

đã ban hành 

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Đã hoàn thành
Chưa

hoàn thành
Cơ quan 

phối hợp
STT

Thời hạn

yêu cầu

hoàn thành

Ghi chú
Cơ quan

chủ trì

Số văn bản

giao nhiệm vụ 

(hoặc giao

trực tiếp)

Nội dung nhiệm vụ 

được giao

21

Văn bản số 

1983/VPUB-

KTTH - 17/6/2024

V/v góp ý dự thảo thông tư quy 

định về danh mục phế liệu tạm 

ngừng kinh doanh tạm nhập, tái 

xuất, kinh doanh chuyển khẩu 

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

26/06/2024 x

Văn bản số 1030/SCT-

QLTM ngày 25/6/2024   

của Sở Công Thương

22

Văn bản số 

1984/VPUB-

KTTH - 17/6/2024

V/v triển khai thực hiện Công 

điện 56/CĐ-TTg ngày 06/6/2024 

của Thủ tướng Chính phủ về 

quản lý hoạt động TMĐT, kinh 

doanh trên nền tảng số

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

25/06/2024 x

Văn bản số 1020/SCT-

QLTM ngày 25/6/2024,

Tờ trình số 42/TTr-SCT 

ngày 28/6/2024 của Sở 

Công Thương

23

Văn bản số 

1991/VPUB-

KTTH - 17/6/2024 

V/v góp ý thông tư sửa Thông tư 

22/2019/TT-BCT ngày 

12/11/2019 Bộ Công Thương

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

26/06/2024 x

Văn bản số 1029/SCT-

QLTM ngày 25/6/2024   

của Sở Công Thương

24

Văn bản số 

2132/VPUB-

KTTH - 28/6/2024

V/v góp ý dự thảo thông tư thay 

thế các thông tư quy định hoạt 

động mua bán hàng hóa qua Sàn 

Giao dịch hàng hóa

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

15/07/2024 x

Văn bản số 1154/SCT-

QLTM ngày 11/7/2024   

của Sở Công Thương

25

Văn bản số 

2280/VPUB-

KTTH - 05/7/2024 

V/v góp ý xây dựng chiến lược 

phát triển logictics 

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

10/07/2024 x

Văn bản số 1145/SCT-

QLTM ngày 10/7/2024   

của Sở Công Thương

5



 

Đúng 

hạn

Quá 

hạn

Các văn bản liên quan

đã ban hành 

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Đã hoàn thành
Chưa

hoàn thành
Cơ quan 

phối hợp
STT

Thời hạn

yêu cầu

hoàn thành

Ghi chú
Cơ quan

chủ trì

Số văn bản

giao nhiệm vụ 

(hoặc giao

trực tiếp)

Nội dung nhiệm vụ 

được giao

26

Văn bản số 

1798/UBND-

KTTH - 23/7/2024 

V/v giải quyết vướng mắc trong 

việc triển khai xây dựng cửa hàng 

hàng xăng dầu của Công ty 

TNHH MTV Xăng dầu Bắc Tây 

Nguyên

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

20/08/2024 x

Báo cáo số 193/BC-SCT 

ngày 20/8/2024 của         Sở 

Công Thương

27

Văn bản số 

3330/VP-KTTH - 

12/9/2024 

V/v triển khai thực hiện văn bản 

của Ban Cán sự đảng Bộ Công 

Thương

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

17/09/2024 x

Văn bản số 1556/SCT-

QLTM ngày 17/9/2024   

của Sở Công Thương

28

Văn bản số 

3577/VPUB-

KTTH -28/9/2024 

V/v báo cáo thực hiện Chiến lược 

phát triển thương mại GĐ 2030 

tầm nhìn 2045

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

15/10/2024 x

Văn bản số 1776/SCT-

QLTM ngày 15/10/2024   

của Sở Công Thương

29

Văn bản số 

3583/UBND-

KTTH - 28/9/2024 

V/v đánh giá tình hình thực hiện 

Quyết định số số 45/2013/QĐ-

TTg

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

15/10/2024 x

Báo cáo số 236/BC-SCT 

ngày 15/10/2024 của Sở 

Công Thương

30

Văn bản số 

3640/VPUB-

KTTH - 

03/10/2024 

V/v góp ý dự thảo bảng câu hỏi 

điều tra doanh nghiệp, phương 

pháp tính bộ chỉ số FTA Index 

địa phương

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

08/10/2024 x

Văn bản số 1712/SCT-

QLTM ngày 07/10/2024   

của Sở Công Thương

6



 

Đúng 

hạn

Quá 

hạn

Các văn bản liên quan

đã ban hành 

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Đã hoàn thành
Chưa

hoàn thành
Cơ quan 

phối hợp
STT

Thời hạn

yêu cầu

hoàn thành

Ghi chú
Cơ quan

chủ trì

Số văn bản

giao nhiệm vụ 

(hoặc giao

trực tiếp)

Nội dung nhiệm vụ 

được giao

31

Văn bản số 

3799/VPUB-

KTTH - 

14/10/2024 

V/v báo cáo kết quả thực hiện 

Chương trình MTQG phát triển 

KT-XH vùng đồng bào DTTS và 

miền núi giai đoạn 2021-2025, 

giải pháp giai đoạn 2026-2030

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

15/10/2024 x

Báo cáo số 238/BC-SCT 

ngày 15/10/2024 của Sở 

Công Thương

32

Văn bản số 

3795/VPUB-

KTTH - 

14/10/2024 

V/v góp ý dự thảo kế hoạch rà 

soát pháp luật liên quan đến loại 

hình kinh doanh dịch vụ nghỉ 

dưỡng

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

25/10/2024 x

Văn bản số 1873/SCT-

QLTM ngày 30/10/2024   

của Sở Công Thương

33

Văn bản số 

2456/UBND-

KTTH - 

22/10/2024 

V/v xây dựng quyết định bãi bỏ 

Quyết định 13/2017/QĐ-UBND 

quy định giá dịch vụ sử dụng 

diện tích bán hàng tại chợ trên 

địa bàn tỉnh

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

28/02/2025 x

Đã thực hiện 

đăng tải toàn 

văn dự thảo 

văn bản trên 

Cổng thông 

tin điện tử 

tỉnh, Trang 

thông tin điện 

tử Sở Công 

Thương. Hiện 

đang lấy ý 

kiến góp ý của 

các sở, ban, 

ngành, địa 

phương.
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Đúng 

hạn

Quá 

hạn

Các văn bản liên quan

đã ban hành 

Trong 

hạn

Quá 

hạn

Đã hoàn thành
Chưa

hoàn thành
Cơ quan 

phối hợp
STT

Thời hạn

yêu cầu

hoàn thành

Ghi chú
Cơ quan

chủ trì

Số văn bản

giao nhiệm vụ 

(hoặc giao

trực tiếp)

Nội dung nhiệm vụ 

được giao

34

Văn bản số 

4068/VPUB-

KTTH - 

30/10/2024 

V/v báo cáo tổng kết 05 năm thực 

hiện Đề án “Xây dựng và vận 

hành hiệu quả Hệ thống cảnh báo 

sớm về phòng vệ thương mại”

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

11/11/2024 x

Báo cáo số 259/BC-SCT 

ngày 11/11/2024 của Sở 

Công Thương

35

Văn bản số 

4189/VPUB-

KTTH - 

07/11/2024 

V/v báo cáo kết quả triển khai 

nhiệm vụ lãnh đạo UBND tỉnh 

giao tại Thông báo số 112/TB-

VP ngày 25/6/2024

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

15/11/2024 x

Văn bản số 1959/SCT-

QLTM ngày 11/11/2024   

của Sở Công Thương

36

Văn bản số 

4436/VPUB-

KTTH - 

25/11/2024 

V/v góp ý dự thảo nghị định ban 

hành Điều lệ tổ chức và hoạt 

động của Tập đoàn Dầu khí Việt 

Nam, thay thế Nghị định 

07/2018/NĐ-CP

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

15/12/2024 x

Tờ trình số 67/TTr-SCT 

ngày 13/12/2024 của Sở 

Công Thương

37

Văn bản số 

4603/VPUB-

KTTH - 

08/12/2024 

V/v góp ý dự thảo báo cáo và 

quyết định phê duyệt Chiến lược 

phát triển ngành giấy giai đoạn 

2020 tầm nhìn 2045

Sở

Công Thương

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

12/12/2024 x

Văn bản số 2226/SCT-

QLCN ngày 12/12/2024   

của Sở Công Thương

38

Văn bản số 

4710/VPUB-NC - 

16/12/2024 

V/v đăng ký nội dung xây dựng 

kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục 

hành chính năm 2025

Các cơ quan, 

đơn vị liên 

quan

05/01/2025 x

36 0 2 0Tổng cộng
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